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HK 2 năm học 2015 - 2016 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP LÝ DO 

1.  Hoàng Thị Hiền 400169 N01TL1-03 Thiếu tất cả bài tập 

2.  Nguyễn Thị Phương Thảo  400120 N01TL2-01 Không có bài tập kỳ 

3.  Nguyễn Thế Phú 400142 N01TL2-02 Thiếu tất cả bài tập 

4.  Trần Đức Hùng 400212 N01TL3-01 Thiếu tất cả bài tập 

5.  Phạm Thị Lam 400229 N01TL3-02 Thiếu tất cả bài tập 

6.  Phà Thó Xa 400246 N01TL4-02 Thiếu tất cả bài tập 

7.  Đường Thu Quyên 400256 N01TL4-03 Thiếu tất cả bài tập 

8.  Hà Đình Dương 400339 N02.TL1 Vắng tất cả các buổi 

9.  Phạm Thị Ngọc Trâm 400373 N02.TL2 Vắng tất cả các buổi 

10.  Hà Quang Huy 380664 N02.TL3 Vắng tất cả các buổi 

11.  Bùi Hoàng Mai Chi 400444 N02.TL3 Vắng tất cả các buổi 

12.  Hoàng Phương Lan 400471 N02.TL3 Vắng 5 buổi thảo luận 

13.  Đào Ngọ   nh 400520 N03TL1 Ngh   oàn    giờ  hảo   ận   h ng 

        iề   i   

14.  L  Phương Hiền 400562 N03TL1 Ngh   oàn    giờ     h  ế      

  ổi  hảo   ận   h ng         ầ  

 i   

15.    i  h   Nương 400425 N03TL2 Ngh        ổi   h   n   p   h ng 

    ầ   i   

16.    ần  hị H  ền   ang 400538 N03TL2 Ngh   oàn      ổi họ    h ng    

 ầ   i   

17.  Ng  ễn  hế  i   400573 N03TL2 Ngh      ổi     h  ế  

18.      hành Đạ  400604 N03TL3 Ngh      ổi     h  ế   ngh   oàn 

    hảo   ận   h ng     ầ   i   

nào 

19.  Đào  hị Hường 400623 N03TL3 Ngh      ổi     h  ế        ổi 

 hảo   ận   h ng     ầ   i   nào 

20.  Ng  ễn  h   iang 400607 N03Tl3  hiế     ài    nh n  à họ   ỳ 

21.  Lương   ấn  i   381064 N03TL4 Ngh   oàn        h  ế    hảo   ận  

 h ng     ầ   i   nào 

22.  Hoàng Thị Hiền 400769 N04-TL1 Vắng tất cả các buổi 



23.  Nguyễn D   Hưởng 400770 N04-TL1 Vắng tất cả các buổi 

24.  Nguyễn Thị Mai Uyên 400744 N04-TL2 Vắng tất cả các buổi 

25.  Hà Thị Khánh Linh 400745 N04-TL2 Vắng tất cả các buổi 

26.  Nguyễn Như   n 400829 N04-TL4 Vắng tất cả các buổi 

27.  Tri u Diễm Quỳnh 400860 N04-TL4 Vắng tất cả các buổi 

28.  Ng  ễn   n Đạ  400911 N05TL1 Ngh   oàn        h  ế    hảo   ận  

 h ng     ầ   i   nào 

29.    ần  hị  h  Hà 400967 N05TL1  h   n   p  L  

30.   ao  ư Ph p 391131 N05TL2 Ngh       ổi  hảo   ận 

31.  L   h   Linh 401057 N05TL4 Ngh      ổi     h  ế  

32.  Nguyễn Ph  Sơn 380368 N06TL1-N1 Vắng tất cả các buổi 

33.  Thèn Mai Ngọc 401153 N06TL2-N3 Vắng tất cả các buổi 

34.  NguyễnThị Hồng Nhung 401966 N06TL2-N4 Vắng tất cả các buổi 

35.  Hoàng Thị Nguy t 401237 N06TL4-N2 Vắng tất cả các buổi 

36.  Phan   n Minh 401310 N07.TL1 Vắng tất cả các buổi 

37.  L  Đức Công 401365 N07.TL1 Vắng tất cả các buổi 

38.  Hoàng Phương  hảo 370370 N07.TL3 Vắng tất cả các buổi 

39.  Lê Khánh Linh 401438 N07.TL3 Vắng tất cả các buổi 

40.  Lý A Ch  401454 N07.TL3 Vắng tất cả các buổi 

41.  Nguyễn Quang Tùng 401427 N07.TL4 Vắng tất cả các buổi 

42.  Bùi Thị Khánh Hằng 390558 N08TL1-01 Vắng 4 buổi lý thuyết 

43.  Trần Minh Khải 401543 N08TL2-02 Thiếu tất cả bài tập 

44.  Cao Thị Hồng Nhung 401564 N08TL2-03 Thiếu tất cả bài tập 

45.  Trần Phương  nh 401645 N08TL3-03 Vắng 5 buổi thảo luận 

46.  Lò Đức Giang 401648 N08TL3-03 Thiếu tất cả bài tập 

47.  Thào A Pô 401654 N08TL4-03 Thiếu bài tập kỳ 

48.  Lê Thị Thu 401664 N08TL4-03 Thiếu bài tập kỳ 

49.    ương Hoài  h  Hương 401712 N09-TL1 Ngh  05 buổi thảo luận 

50.  Trần Hoàng Anh 401723 N09-TL1 Vắng tất cả các buổi học 

51.  Hoàng Khánh Linh 401737 N09-TL1 Ngh  08 buổi thảo luận 

52.  Đào L  Minh   ang 401707 N09-TL2 Vắng tất cả các buổi học 



53.  Nguyễn Tuấn    380669 N09-TL3 Vắng tất cả các buổi học 

54.  Phạm Thị  h   Dương 401824 N09-TL3 Vắng tất cả các buổi học 

55.  Trần Mạnh  ường 401871 N09-TL3 Vắng tất cả các buổi học 

56.  Nguyễn Trung Thành 371346 N09-TL4 Vắng tất cả các buổi học 

57.  Trần Hoài Nam 401811 N09-TL4 Vắng tất cả các buổi học 

58.  Đào  h     ang 401956 N10TL2-03 Vắng tất cả các buổi. 

59.  Tri u Thị Hằng 402060 N10TL3-03 Vắng tất cả các buổi. 

60.  Bùi Thị Thủy 402053 N10TL4-03 Vắng 07 buổi lý thuyết, vắng 14 

buổi thảo luận. 

61.  Trần   n Đức 402114 N11-TL1 Vắng tất cả các buổi 

62.  Ngô Thị Hạnh 402148 N11-TL1 Vắng tất cả các buổi 

63.  Nguyễn Thúy Hằng 402165 N11-TL1 Vắng tất cả các buổi 

64.  Phí   n Long 380642 N11-TL2 Ngh  04 buổi lý thuyết; 06 buổi 

thảo luận 

65.  Hoàng Minh  hư 402171 N11-TL2 Vắng tất cả các buổi 

66.  Chờ Thị Huyên 402249 N11-TL3 Vắng tất cả các buổi 

67.  Lò Thị Trang Nhung 402206 N11-TL4 Vắng tất cả các buổi 

68.  Phạm Hoàng Yến 402269 N11-TL4 Ngh  05 buổi lý thuyết 

69.  Bùi Thị Quỳnh Trâm 402345 N12TL2-02 Vắng tất cả các buổi. 

70.  Bùi Thị Liên 402454 N12TL3-03 Vắng tất cả các buổi. 

71.  Ng  ễn D    hắng 392117 N13TL1  ắng     ổi     h  ế       ổi  hảo 

  ận   h ng     i    ài  ập 

nh     ài  ập  ỳ 

72.  N ng  hị Li   402516 N13TL1  ắng  oàn        h  ế    hảo   ận  

 h ng     i   

73.  Ng  ễn D   Hảo 402544 N13TL1  ắng     ổi     h  ế  

74.  Ng   n Đứ   nh 402545 N13TL1  h   n   p 

75.   h  Ngọ  Di p 402553 N13TL1  ảo  ư    h ng     ầ   i   

76.  Hoàng  hị   n  hư 402551 N13TL2  ảo  ư    h ng     ầ   i   

77.      hị Minh Ng     402565 N13TL2    họ    h ng     ầ   i   

78.  Ng  ễn  hảo Linh 402519 N13TL2  h   n   p  L  

79.  Ng  ễn Di   Linh 402631 N13TL3  h   n   p  L  



80.    ần  hị L      n 402643 N13TL4  ắng     ổi     h  ế  

81.  Ng  ễn  hị Hoài  hương 402645 N13TL4  ắng     ổi     h  ế  

82.  Phạ    n  hành 371077 N14TL4-01 Thiếu tất cả bài tập 

83.  Nguyễn Thị Thu Hoài 371510 N14TL4-01 Thiếu tất cả bài tập 

84.  Giàng Thị Sua 402872 N14TL4-03 Thiếu tất cả bài tập 

                                                                          

                                                                                     Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

                                                                                                    Ts.     hị Hồng Yến 

Lưu ý: Mọi thắc mắc của sinh viên về điều kiện dự thi được giải quyết tại Văn phòng Tổ Bộ môn 

Luật Dân sự vào giờ hành chính hoặc liên hệ với TS. Vũ Thị Hồng Yến, số điện thoại: 0973.586.499 

 

 


